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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   th   gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Cá  Thẩm phán: Bà Kiều Kim Xuân. 

 Bà Lê Thị Hồng Tâm.  

- Thư ký phiên tòa:  

Bà B i V  Tố Tr ng - Th     T   án nhân  ân t nh  ồng Tháp.  

- Đại diện Viện kiể  sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Diễm - Kiểm sát viên.   

Trong ngày 21 tháng 5 n m 2026  t i Tr  s  T   án nhân  ân t nh  ồng 

Tháp m  phiên t     t    ph   th m   ng  h i v  án h nh s  th     số 

52/2026/TL T-HS ngày 10 tháng 3 n m 2026  ối v i  ị  áo Huỳnh  h n 

Tr ờng T   o     háng  áo      ị h i  ối v i Bản án h nh s  s  th m số 

101/2025/HS-ST ngày 29 tháng 12 n m 2025     T   án nhân  ân  hu v   X - 

 ồng Tháp.  

    áo     hán   áo: 

Huỳnh Phan Trường T  sinh ngày 10 tháng 10 n m 19   t i t nh  ồng 

Tháp; tên g i  há : L   B ; số CCCD: 0 20  00 205  o C   Cảnh sát  uản    

hành  h nh về tr t t     h i  ấp ngày 25/10/2022; n i th ờng tr : Số I    

ph ờng    t nh  ồng Tháp;  ân t  : Kinh; quố  tị h: Vi t N m; t n giáo: 

Kh ng; nghề nghi p: Bu n  án; tr nh    h   vấn: 6/12;  on  ng Huỳnh V n   

và con bà  h n Thị T1;  ị  áo  à  on  uy nhất trong gi    nh; v : Ng  Thị C m 

T2;  ị  áo    03 ng ời  on    n nhất sinh n m 2015  nh  nhất sinh n m 2024; 

tiền s : Kh ng; tiền án: Kh ng. Bị  áo  ị áp   ng  i n pháp ng n  hặn  ấm  i 

 h i n i    tr  và t m ho n  uất  ảnh. Hi n  ị  áo   ng t i ngo i ( ó mặt tại 

phiên tòa). 

   hại  ó  hán   áo: 

M i Ng   T3  sinh n m 1969     mặt . 
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 ị   h : Số N    ph ờng M  t nh  ồng Tháp. 

N i  : Số K T  ph ờng    t nh  ồng Tháp. 

T on     án n    i n  i m  át  h n   hán  n h   

NỘI D NG V  ÁN  

Th o  á  tài  i u    trong hồ s  v  án và  iễn  i n t i phiên t    n i  ung 

v  án      t m t t nh  s u: 

Khoảng 08 giờ 50 phút ngày 06/7/2025, Mai Ng c T3  iều khiển    m  

t   iển số 63B9-XXX.XX  i   n ti m S (ti m H) t i số A N  ph ờng M, t nh 

 ồng Tháp      nh Lê   nh H  ể tìm Huỳnh  h n Tr ờng T (L). Khi T3 ch y 

     n thì thấy anh H   ng ngồi s a xe nên T3 có h i: “Thằng chó L c Bò có 

gh   ây  h ng?” th  H trả lời: “Kh ng” nên T3  iều khiển xe ch y  i. Khi T bi t 

   c T3      n chỗ ti m s a xe c a anh H tìm, ch i T nên T     i n tho i cho 

T3 dẫn   n c    i  thá h thức nhau. 

  n  hoảng 09 giờ 20 phút, ngày 06/7/2025, khi T3   ng uống cà phê   

quán  à phê “K” t i số D Y  ph ờng    t nh  ồng Tháp  th  T  iều khiển    m  

t  nh n hi u W v  A ph    iển số 63G1-XXX.XX   n quán t m T3 nói chuy n 

về vi c T3 ch i T và dẫn   n c    i   ánh nh u. Th o   m r  t i quán ghi nh n: 

Khi T vào trong quán   n chỗ bàn T3 ngồi uống cà phê c  cãi v i T3 thì T có 

dùng tay phải  ánh T3 01  ái nh ng    c T3 dùng tay trái g t r . S u      ả hai 

ti p t c c  cãi qua l i thì T3 dùng tay phải  ánh T, lúc này T áp sát dùng tay 

 ánh T3 té ngã vào khu v   tr    quầy ph   h    a quán. Trong lúc T3 té ngã 

thì T ch p 01 ổ  h    ằng  im  o i màu   n     h th    5 9 5 m  tr ng    ng 

2 9 gr m   ể trên bàn c   quán  ánh vào v ng  ầu c a T3 nhiều  ái gây th  ng 

tích rồi T b   i. S u  hi  ị  ánh T3      n B nh vi n Q cấp cứu   iều trị. Ngày 

09/7/2025, T3      n yêu  ầu x  lý hình s   ối v i T. 

T i Bản K t lu n giám  ịnh tổn th  ng    thể trên ng ời sống số 60-

2025/KLTTCT-TTPY ngày 05/8/2025 c a Trung tâm pháp y t nh   k t lu n: 

Tổng tỷ l  tổn th  ng    thể c a Mai Ng c T3  o th  ng t  h gây nên t i thời 

 iểm giám  ịnh  à 02%. Th  ng t  h  o v t tày có c nh gây nên. 

T i Bản án h nh s  s  th m số 101/2025/HS-ST ngày 29/12/2025     T   

án nhân  ân  hu v   X -  ồng Tháp    quy t  ịnh:  

Tuyên  ố  ị  áo Huỳnh  h n Tr ờng T ph m t i “Cố   gây th  ng t  h”. 

- C n  ứ  iểm a khoản 1  iều 134;  iểm b, i, s khoản 1, khoản 2  iều 51; 

 iều 65     B  lu t Hình s . 

- C n  ứ  iều 2;  iều 3 Nghị quy t số 04/2025/NQ-H T  ngày 30 tháng 

9 n m 2025   a H i  ồng Th m phán Tòa án nhân dân tối   o h  ng dẫn áp 

d ng các tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình s , các tình ti t t ng nặng trách 
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nhi m hình s  quy  ịnh t i  iều 51 và  iều 52 c a B  lu t Hình s . 

- C n  ứ Nghị quy t số 02/2018/NQ-H T  ngày 15/5/2018 c a H i  ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân tối   o h  ng dẫn áp d ng  iều 65 c a B  lu t 

Hình s  về án treo. 

- C n  ứ Nghị quy t 01/2022/NQ-H T  ngày 15 tháng 4 n m 2022   a 

H i  ồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao s    ổi, bổ sung m t số  iều c a 

Nghị quy t số 02/2018/NQ-H T  ngày 15 tháng 5 n m 201    a H i  ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân tối   o h  ng dẫn áp d ng  iều 65 c a B  lu t 

Hình s  về án treo. 

X  ph t bị cáo Huỳnh  h n Tr ờng T 09  Ch n  tháng t   ho h  ng án 

treo, thời gian th  thách là 01 (M t  n m 06  Sáu  tháng t nh từ ngày tuyên án 

s  th m.   

Giao bị cáo Huỳnh  h n Tr ờng T cho Ủy   n nhân  ân  h ờng  , t nh 

 ồng Tháp giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách. 

Tr ờng h p bị cáo Huỳnh  h n Tr ờng T th y  ổi n i    tr  th  th c hi n 

th o quy  ịnh t i  iều 92 c a Lu t thi hành án hình s  n m 2019.   

Trong thời gian th  thá h  ng ời      h  ng án treo cố ý vi ph m nghĩ  

v  02 lần tr  lên thì Tòa án có thể quy t  ịnh bu   ng ời      h  ng án treo 

phải chấp hành hình ph t tù c a bản án     ho h  ng án treo. 

Ngoài r   Bản án s  th m   n quy t  ịnh về án ph  và nêu quyền  háng 

 áo th o  u t  ịnh.                                                                                                 

  n ngày 31/12/2025   ị h i M i Ng   T3      n  háng  áo  ho rằng 

T   án  ấp s  th m tuyên ph t  ị  áo Huỳnh  h n Tr ờng T 09 tháng t  nh ng 

 ho   ị  áo h  ng án tr o  à quá nhẹ so v i hành vi gây th  ng t  h  ho  ng Mai 

Ng   T3. T   án  h ng  u   t i “Gây rối tr t t    ng   ng”  ối v i  ị  áo  à 

 h     ng th o quy  ịnh     pháp  u t    i v   ị  áo  ánh  ị h i  ng M i Ng   

T3 t i quán  à phê      này    nhiều ng ời   n uống  à phê. 

T i phiên t   ph   th m: 

- Bị  áo Huỳnh  h n Tr ờng T thừ  nh n hành vi      ị  áo   ng nh  n i 

 ung Cáo tr ng truy tố và Bản án s  th m      t   . Bị  áo thừ  nh n ph m t i 

“Cố   gây th  ng t  h” và  ề nghị T   án  ấp ph   th m gi  nguyên quy t  ịnh 

    Bản án s  th m. 

- Bị h i gi  nguyên  háng  áo.  

- Kiểm sát viên Vi n  iểm sát nhân  ân t nh  ồng Tháp phát  iểu qu n 

 iểm nh n  ịnh Bản án h nh s  s  th m số 101/2025/HS-ST ngày 29/12/2025 

    T   án nhân  ân  hu v   X-  ồng Tháp   t    và   t án  ị  áo Huỳnh  h n 

Tr ờng T ph m t i “Cố   gây th  ng t  h” th o quy  ịnh t i  iểm    hoản 1 



4 

 

 iều 134;  á   iểm    i  s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51;  iều 65     B   u t 

H nh s   à   ng pháp  u t   h ng o n  s i. Kiểm sát viên nh n  ịnh mứ  h nh 

ph t 09 tháng t  nh ng  ho  ị  áo h  ng án tr o  à      n  ứ. Nguyên nhân  ảy 

r  v  án  à  o  ị h i     ỗi tr       ng nhiều  ời    thi u t n tr ng  ối v i  ị  áo  

từ        àm phát sinh mâu thuẫn. Bị  áo    nhiều t nh ti t giảm nhẹ      quy 

 ịnh t i  á   iểm    i  s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51     B   u t H nh s  nên    

    iều  i n  ể      h  ng án tr o th o quy  ịnh t i  iều 65     B   u t H nh 

s  và  á  v n  ản h  ng  ẫn     H i  ồng Th m phán T   án nhân  ân tối   o. 

Nh n thấy  s  vi    ánh nh u gi    ị  áo và  ị h i  iễn r  nh nh  h ng   h ng 

ảnh h  ng nghiêm tr ng   n  n ninh tr t t    h ng     i n nghị nào      h nh 

quyền  ị  ph  ng yêu  ầu       hành vi gây rối tr t t    ng   ng và n u       

 ị  áo về hành vi gây rối tr t t    ng   ng th    ng phải   m   t   n hành vi 

này      ị h i v   ị h i thá h thứ   r  rê   h   ị   iểm  ho  ị  áo   n quán  à 

phê  ể  ánh nh u. Từ nh ng phân t  h trên  Kiểm sát viên  ề nghị H i  ồng   t 

   ph   th m  h ng  hấp nh n  háng  áo      ị  áo  gi  nguyên quy t  ịnh     

Bản án s  th m về phần t i   nh  h nh ph t  ối v i  ị  áo. 

T i phần tr nh  u n   ị  áo  h ng tr nh  u n. Bị h i M i Ng   T3  ề nghị 

H i  ồng   t     hấp nh n  háng  áo. 

Trong  ời n i s u   ng   ị  áo Huỳnh  h n Tr ờng T  in H i  ồng   t    

gi  nguyên quy t  ịnh     Bản án s  th m   h ng  hấp nh n  háng  áo      ị 

h i. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên    s  n i  ung v  án    n  ứ vào  á  tài  i u    trong hồ s  v  án    

     tr nh t ng t i phiên t    H i  ồng   t    ph   th m nh n  ịnh nh  s u: 

[1] Khoảng 09 giờ 20 ph t  ngày 11/01/2025  t i quán  à phê “K”  số D 

Y  ph ờng    t nh  ồng Tháp   ị  áo T  ảy r  mâu thuẫn      i v i  ị h i Mai 

Ng   T3  ẫn   n  ả h i  ánh nh u  ằng tay không thì T      ng ổ  h    ằng 

 im  o i màu   n     h th    5 9 5 m  tr ng    ng 2 9 gr m  à hung  h  nguy 

hiểm  ánh vào v ng  ầu      ị h i M i Ng   T3 gây th  ng t  h v i tổng tỷ    

tổn th  ng    thể t i thời  iểm giám  ịnh  à 02%. Bị h i T3      n yêu  ầu    

   h nh s   ối v i T. Lời  h i nh n      ị  áo ph  h p v i  ời  h i      ị h i  

  t quả  hám nghi m hi n tr ờng    t  u n giám  ịnh tỷ    th  ng t  h  v t 

 hứng thu gi       và  á  tài  i u  hứng  ứ  há     trong hồ s  v  án. Từ       

   s   h ng  ịnh T   án nhân  ân  hu v   X-  ồng Tháp   t án  ị  áo Huỳnh 

 h n Tr ờng T ph m t i “Cố   gây th  ng t  h” th o quy  ịnh t i  iểm    hoản 

1  iều 134 B   u t H nh s   à      n  ứ. 

[2] X t thấy   ị  áo    th   hi n hành vi nguy hiểm  ho    h i nh ng  ị 

 áo    nhân thân tốt   h      tiền án tiền s ;  ị  áo     ồi th ờng thi t h i  ho 

 ị h i   ị  áo ph m t i  ần  ầu và thu   tr ờng h p  t nghiêm tr ng  trong quá 

,#link
,#link
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tr nh  iều tr  và   t    th   ị  áo    thành  h n  h i  áo   n n n hối  ải;  ị  áo 

   hoàn  ảnh gi    nh  h   h n   à   o   ng  h nh     03 ng ời  on   n nh  

  ng tuổi  n h        á  nh n      h nh quyền  ị  ph  ng . Do     T   án  ấp 

s  th m áp   ng quy  ịnh t i  á   iểm    i  s  hoản 1 và  hoản 2  iều 51     

B   u t H nh s   ể  àm t nh ti t giảm nhẹ  ho  ị  áo và trong v  án này  ị  áo 

 h ng    t nh ti t t ng nặng   ị h i   ng     ỗi nên T   án  ấp s  th m tuyên 

ph t  ị  áo 09 tháng t  nh ng  ho h  ng án tr o v i thời gi n th  thá h 01 n m 

06 tháng  à ph  h p v i quy  ịnh t i  iều 65 B   u t H nh s  quy  ịnh về án 

tr o. V  v y  h ng  hấp nh n  háng  áo      ị h i về phần h nh ph t  ối v i  ị 

 áo  gi  nguyên quy t  ịnh     Bản án s  th m về phần này. 

Bị  áo th   hi n hành vi  ố   gây th  ng t  h  ho  ị h i t i quán K  

nh ng hành vi      ị  áo  iễn r  nh nh  h ng   h   gây náo  o n   h    àm  ho 

ho t   ng   nh th ờng      ân    n i    gián  o n    nh tr  nên  h     n mứ  

truy tố  ị  áo về t i “Gây rối tr t t    ng   ng” th o quy  ịnh t i  iều 31  B  

 u t H nh s  nên H i  ồng   t     h ng  hấp nh n  háng  áo      ị h i  ối v i 

n i  ung này. 

Từ nh ng phân t  h nêu trên   h ng       s   ể  hấp nh n yêu  ầu  háng 

 áo      ị h i Mai Ng c T3  H i  ồng   t    ph   th m gi  nguyên quy t  ịnh 

    Bản án h nh s  s  th m số 101/2025/HS-ST ngày 29/12/2025     T   án 

nhân  ân  hu v   X-  ồng Tháp  tuy nhiên  ần  iều  h nh   i  á h tuyên án về 

án tr o. 

[3] C n  ứ  iểm    hoản 2  iều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 

ngày 30/12/2016     Ủy   n Th ờng v   uố  h i quy  ịnh về mứ  thu  miễn  

giảm  thu  n p  quản    và s    ng án ph  và    ph  T   án; 

Bị h i Mai Ng c T3 phải  hịu 200.000  ồng án ph  h nh s  ph   th m. 

[4] X t thấy phát  iểu     Kiểm sát viên t i phiên t   ph   th m  à      n 

 ứ  hấp nh n. 

[5] Cá  phần quy t  ịnh  há       ản án s  th m  h ng     háng  áo  

 háng nghị    hi u     pháp  u t  ể từ ngày h t thời h n  háng  áo   háng nghị. 

V   á     trên; 

Q YẾT Đ NH  

1. C n  ứ  iểm    hoản 1  iều 355 và  iều 356 B   u t Tố t ng h nh s ; 

Kh ng  hấp nh n  háng  áo      ị h i M i Ng   T3. 

Gi  nguyên quy t  ịnh     Bản án h nh s  s  th m số 101/2025/HS-ST 

ngày 29/12/2025     T   án nhân  ân Khu v   X -  ồng Tháp về t i   nh và 

h nh ph t  ối v i  ị  áo Huỳnh  h n Tr ờng T. 

2. Tuyên bố bị cáo Huỳnh  h n Tr ờng T ph m t i “Cố   gây th  ng 
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t  h”. 

C n  ứ  iểm a khoản 1  iều 134;  á   iểm b, i, s khoản 1 và  hoản 2 

 iều 51;  iều 65     B  lu t Hình s ; 

C n  ứ  iều 2   iều 3 Nghị quy t số 04/2025/NQ-H T  ngày 30/9/2025 

c a H i  ồng Th m phán Tòa án nhân dân tối   o h  ng dẫn áp d ng các tình 

ti t giảm nhẹ trách nhi m hình s , các tình ti t t ng nặng trách nhi m hình s  

quy  ịnh t i  iều 51 và  iều 52 c a B  lu t Hình s ; 

C n  ứ Nghị quy t số 02/2018/NQ-H T  ngày 15/5/201    a H i  ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân tối   o h  ng dẫn áp d ng  iều 65 c a B  lu t 

Hình s  về án treo; 

C n  ứ Nghị quy t 01/2022/NQ-H T  ngày 15/4/2022   a H i  ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân tối cao s    ổi, bổ sung m t số  iều c a Nghị 

quy t số 02/2018/NQ-H T  ngày 15/5/201    a H i  ồng Th m phán Tòa án 

nhân dân tối   o h  ng dẫn áp d ng  iều 65 c a B  lu t Hình s  về án treo, 

X  ph t bị cáo Huỳnh  h n Tr ờng T 09 (Chín  tháng t  nh ng  ho 

h  ng án treo, thời gian th  thách là 01 (M t  n m 06  Sáu  tháng t nh từ ngày 

tuyên án s  th m. 

Giao bị cáo Huỳnh  h n Tr ờng T cho Ủy   n nhân  ân ph ờng  , t nh 

 ồng Tháp giám sát, giáo d c trong thời gian th  thá h. Gi    nh  ị  áo    trá h 

nhi m phối h p v i  h nh quyền  ị  ph  ng trong vi   giám sát  giáo      ị 

 áo. 

Trong thời gi n th  thá h n u  ị  áo  ố   vi ph m nghĩ  v  th o quy  ịnh 

    Lu t Thi hành án h nh s  02  ần tr   ên th  T   án    thể  u    ị  áo phải 

 hấp hành h nh ph t t       ản án     ho h  ng án tr o. Tr ờng h p  ị  áo th   

hi n hành vi ph m t i m i th  T   án  u    ị  áo phải  hấp hành h nh ph t     

 ản án này và tổng h p v i h nh ph t      ản án m i th o quy  ịnh t i  iều 56 

    B   u t H nh s . 

Tr ờng h p bị  áo th y  ổi n i    tr  th  th c hi n th o quy  ịnh t i  iều 

92 c a Lu t thi hành án hình s . 

3.Về án ph  h nh s  ph   th m: 

C n  ứ  iểm    hoản 2  iều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016     Ủy   n Th ờng v   uố  h i quy  ịnh về mứ  thu  miễn  

giảm  thu  n p  quản    và s    ng án ph  và    ph  T   án  

Bị h i Mai Ng c T3 phải  hịu 200.000  ồng án ph  h nh s  ph   th m. 

4. Cá  phần quy t  ịnh  há      Bản án h nh s  s  th m số 

101/2025/HS-ST ngày 29/12/2025     T   án nhân  ân Khu v   X -  ồng Tháp 

 h ng     háng  áo   háng nghị    hi u     pháp  u t  ể từ ngày h t thời h n 
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 háng  áo   háng nghị. 

5. Bản án ph   th m    hi u     pháp  u t  ể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận   

- TAND Tối   o; 

- VKSND t nh  ồng Tháp; 

- TAND Khu v   X –  ồng Tháp; 

- VKSND Khu v   X –  ồng Tháp; 

- THAHS CA t nh  ồng Tháp; 

-  h ng hồ s  CA t nh  ồng Tháp; 

- S  T  pháp t nh  ồng Tháp; 

-  h ng THADS Khu v   X; 

- THADS t nh  ồng Tháp; 

- Bị  áo; Bị h i; 

- L u: Hồ s   AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Tuấn Anh 

 


